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QUYÉT ĐỊNH
Phê duyệt danh sách công dân kết thúc thòi gian cách ỉy tập trung 

phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu nhà ở tại dự án Thiết chế của Công đoàn
CHỈ HUY TRƯỞNG BỘ CHQS TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 thảng 9 năm 2010 của 
Chỉnh phủ: Quy định chi tiết thỉ hành một sổ điểu của Luật phòng, chông bệnh 
truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y  tế và chổng dịch đặc thù trong thời 
gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y  
tế về việc ban hành "Hướng dân cách ỉy y  tế tại cơ sở cách ỉy tập trung phòng 
chổng dịch Covid-19

Căn cứ Công văn 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021 của Ban đạo Quốc
gia phòng chổng dịch Covid-19 về việc Hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khỉ 
hoàn thành cách ly tập trung;

Căn cứ công văn sổ5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ y  tế về 
giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y  tế F1 tại nhà, quản lý điểu bệnh 
nhân Covỉd-19;

Căn cứ Công văn sổ31/BCĐ-KGVX ngày 25/3/2020 của Trưởng Ban
đạo phòng chong dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới nCoV tỉnh Hà 
Nam về việc thực hiện các biện pháp cách ly y  tế, cưỡng chế cách ly y  tê trong 
phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định 1693/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND Hà 
Nam về thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh 
tại Khu nhà ở tại dự án Thiết chế của Công đoàn.

Căn cứ Hướng dẫn sổf843/SYT-NVYngày 13/5/2021 của S ở y  tế về sổ
điểm liên quan bàn giao, tiếp nhận, quản lý sau khi hoàn thành cách ly y  tê tập 
trung phòng, chổng dịch COVID-19.

Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo phòng chong dịch Covùd-19 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Điều 1. Phê duyệt danh sách 28 công dân đã kết thúc thời gian cách ly tập 
trung phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu nhà ở tại dự án Thiết chế của Công 
đoàn ngày 15/10/2021. (Cóphụ lục danh sách kèm theo).
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Điều 2. Giao cho Phòng Hậu cần, Ban CHQS Thị xã Duy Tiên chuẩn 
bị đây đủ hô sơ cho người hoàn thành cách ly tập trung, kiêm tra sức khỏe, câp 
phiếu xác nhận hết thời gian cách ly theo quy định.

Đề nghị Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức lấy mẫu 
xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công dân cách ly theo quy định, thông báo cho địa 
phương chủ động bố trí phương tiện, tổ chức tiếp nhận, quản lý, giám sát công dân 
sau khi kết thúc thời gian cách ly tập trung theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ CHQS tỉnh, Chỉ huy các 

cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉiứi và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này .¡ắ h /

Nơi nhận:
- Ban ciìỉ đạo PCD Covid-19/qk3;
- TT Tinh uỷ, Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 tỉnh;
- Sở Y tệ;
- TT Kiểm soát Bệnh tật tình;
- Các đ/c Thủ trường Bộ CHQS tỉnh;
- Như điều 2;
-Lưu: VT, QY.H15.
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1 Nguyễn Thu Thùy Nữ 1997 0788040252 Tổ 5, Lê Hồng Phong , Phủ Lý , Hà Nam 01/10/2021 15/10/2021 30/9, 05/10, 14/10
2 Tạ Thị Tường Linh Nữ 2003 0813056164 Tượng Sơn 2, Tân Sơn , Kim Bảng , Hà Nam 01/10/2021 15/10/2021 30/9, 05/10, 14/10
3 Đinh Thị Thương Nữ 2001 0856599965 Xóm 14, Ngọc Sơn , Kim Bảng , Hà Nam 01/10/2021 15/10/2021 30/9, 05/10, 14/10
4 Nguyễn Văn Đạt Nam 1986 0975.187.182 Lời 2, Thanh Hương , Thanh Liêm , Hà Nam 01/10/2021 15/10/2021 30/9, 05/10, 14/10
5 Nguyễn Đức Cảnh Nam 1992 0344.855.854 Thôn 2, Bối cầu , Bình Lục , Hà Nam 01/10/2021 15/10/2021 30/9, 05/10, 14/10
6 Nguyễn Vãn Khương Nam 1994 0373.434.890 Thôn 2, Đinh Xá , Phủ Lý , Hà Nam 01/10/2021 15/10/2021 30/9,05/10,14/10
7 Nguyễn Hữu Duẩn Nam 1992 0389918698 Bọc Bến, Khả Phong , Kim Bảng , Hà Nam 01/10/2021 15/10/2021 30/9,05/10,14/10
8 Nguyễn Thị Thanh Mai Nữ 1998 0865569723 Thôn 3, Phù Vân , Phủ Lý , Hà Nam 22/9/2021 01/10/2021 15/10/2021 04/10, 07/10, 14/10
9 Mai Thị Lanh Nam 1992 0366083698 174007675 Ngách 60/228, Lê Công Thanh , Phủ Lý , Hà Nam 22/9/2021 01/10/2021 15/10/2021 03/10, 07/10, 14/10
10 Dương Đức Thắng Nam 2000 0394466100 035200004501 Tồ 9, Lê Hồng Phong , Phủ Lý , Hà Nam 22/9/2021 01/10/2021 15/10/2021 04/10, 07/10, 14/10
11 Trần Xuân Khang Nam 2001 0789129833 035201001490 Bào Cừu, Thanh Châu , Phủ Lý , Hà Nam 22/9/2021 01/10/2021 15/10/2021 04/10, 07/10, 14/10
12 Lâm Thị Hiền Nữ 2000 0972680297 Kênh Chuật, Liêm Sơn , Thanh Liêm , Hà Nam 22/9/2021 01/10/2021 15/10/2021 04/10, 07/10, 14/10
13 Lê Thị Hồng Thái Nữ 1990 0986207689 121372790 Thôn 3, Phù Vân , Phủ Lý , Hà Nam 22/9/2021 01/10/2021 15/10/2021 04/10,07/10, 14/10
14 Nguyễn Tiến Hưng Nam 2002 0377670628 035202002542 Xóm 15, Thanh Sơn , Kim Bảng , Hà Nam 22/9/2021 01/10/2021 15/10/2021 04/10, 07/10, 14/10
15 Đỗ Văn Phước Nam 1997 0328343681 Ba Tâng, Thanh Hương , Thanh Liêm , Hà Nam 22/9/2021 01/10/2021 15/10/2021 04/10, 07/10, 14/10
16 Trương Thị Him Nữ 1979 0979308915 Nhuội, Đa Phúc , Yên Thủy , Hòa Bình 22/9/2021 01/10/2021 15/10/2021 04/10, 07/10, 14/10
17 Trương Thị Hợp Nữ 1982 0398706537 Nhuội, Đa Phúc , Yên Thủy , Hòa Bình 22/9/2021 01/10/2021 15/10/2021 04/10, 07/10, 14/10
18 Lê Thị Thuận Nữ 1992 0364548007 035192001410 Tân Phong, Thanh Phong , Thanh Liêm , Hà Nam 22/9/2021 01/10/2021 15/10/2021 04/10, 07/10, 14/10
19 Phạm Mạnh Đạo Nam 1993 0337544287 Đồng Tâm, Đồng Du , Bình Lục , Hà Nam 22/9/2021 01/10/2021 15/10/2021 04/10,07/10, 14/10
20 Nguyễn Viết Toản Nam 1987 0964964988 Lường, Thanh Thủy , Thanh Liêm , Hà Nam 22/9/2021 01/10/2021 15/10/2021 04/10, 07/10, 14/10
21 Vũ Thị Huế Nữ 1983 0987303318 168588978 Thôn Lau, Liêm Thuận , Thanh Liêm , Hà Nam 22/9/2021 01/10/2021 15/10/2021 04/10, 07/10, 14/10
22 Nguyễn Thị Tình Nữ 1978 0369199388 035178002687 Thôn Vãn Lâm 1, Liêm T iế t, Phủ Lý , Hà Nam 22/9/2021 01/10/2021 15/10/2021 04/10, 07/10, 14/10
23 Bùi Thị Hợp Nữ 1986 0779258922 035186003202 Lý Thường Kiệt, Lê Hồng Phong , Phủ Lý , Hà Nam 22/9/2021 01/10/2021 15/10/2021 04/10, 07/10, 14/10
24 Bùi Thị Ngát Nữ 1995 0382499057 035195002451 Đanh Nội, Thanh Hương , Thanh Liêm , Hà Nam 22/9/2021 01/10/2021 15/10/2021 04/10, 07/10, 14/10
25 Trịnh Hoài Thanh Nam 1993 0983338982 035093004260 Thôn 4, Thi Sơn , Kim Bảng , Hà Nam 22/9/2021 01/10/2021 15/10/2021 04/10, 07/10, 14/10
26 Quách Ngọc Tươi Nam 1996 0978663230 113668532 Tổ 8, Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam 22/9/2021 01/10/2021 15/10/2021 04/10, 07/10, 14/10
27 Nguyễn Đình Chung Nam 1990 0336192331 035090004823 An Hòa, Thanh Hà , Thanh Liêm , Hà Nam 22/9/2021 01/10/2021 15/10/2021 04/10, 07/10, 14/10
28 Lã Công Sáng Nam 1986 0397494222 168154785 Tổ 2, Thanh Tuyền , Phủ Lý , Hà Nam 22/9/2021 01/10/2021 15/10/2021 04/10, 07/10, 14/10


